	
	



Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 MÔN SINH HỌC - Đề số 22

(Theo ĐHQG Hà Nội-12 bản word có giải)

Câu 141 (NB): Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tiêu hoá nội bào chỉ có ở các loài động vật đơn bào. 

B. Tất cả các loài động vật có xương sống đều có ống tiêu hóa. 

C. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa nội bào. 

D. Tất cả các loài sống trong nước đều tiêu hóa ngoại bào. 

Câu 142 (NB): Động vật có hệ thần kinh dạng lưới là 

A. thủy tức 
B. đỉa. 
C. giun dẹp 
D. cá chép. 

Câu 143 (NB): Cho các yếu tố sau:
1. Đặc tính di truyền của loài.
2. Các hormone sinh trưởng.
3. Các nhân tố trong môi trường.
Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào 

A. 2, 3. 
B. 1, 2, 3. 
C. 1, 2 
D. 1, 3. 

Câu 144 (TH): Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì? 

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền vì sử dụng cả 2 tinh tử. 

B. Hình thành nội nhủ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi nảy mầm. 

C. Hình thành nội nhủ chứa các tế bào tam bội. 

D. Hình thành phôi và nội nhũ giúp dự trữ chất dinh dưỡng trong hạt để nuôi phôi phát triển đến khi thành cây con. 

Câu 145 (TH): Một phân tử mARN có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:X = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mARN này là 

A. 200 
B. 400 
C. 300 
D. 40 

Câu 146 (TH): Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,7. 
B. 0,2. 
C. 0,8. 
D. 0,1. 

Câu 147 (TH): Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau:

(1). Tạo dòng thuần chủng.

(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là: 

A. (2) → (1) → (3). 
B. (2) → (3) → (1). 
C. (1) → (3) → (2). 
D. (1) → (2) → (3). 

Câu 148 (NB): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú hoặc có thể làm nghèo vốn gen của quần thể? 

A. Đột biến. 

B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Giao phối không ngẫu nhiên. 
D. Di - nhập gen. 

Câu 149 (TH): Nai và bò rừng là hai loài ăn cỏ sống trong cùng một khu vực. Hình dưới mô tả những thay đổi về số lượng cá thể trong quần thể của hai loài này trước và sau khi những con chó sói (loài ăn thịt) du nhập vào môi trường sống của chúng.
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Dựa trên các thông tin có trong đồ thị kể trên, trong số các phát biểu sau đây, phát biểu nào không chính xác? 

A. Sự xuất hiện của chó sói có ảnh hưởng rõ rệt đến sự biến động kích thước quần thể nai. 

B. Trong giai đoạn không có chó sói, nai và bò rừng có mối quan hệ hỗ trợ nên số lượng cùng gia tăng. 

C. Sau khi xuất hiện chó sói, lượng nai suy giảm làm giảm áp lực cạnh tranh lên quần thể bò rừng và làm quần thể loài này tăng kích thước. 

D. Khi không có sinh vật ăn thịt, tiềm năng sinh học của quần thể nai lớn hơn của bò nên kích thước quần thể nai luôn cao hơn bò. 

Câu 150 (VD): Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu. Trong quần thể của loài này người ta tìm thấy 7 loại kiểu gen khác nhau về màu mắt. Cho cá thể đực mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể cái mắt nâu thuần chủng thu được F1, tiếp tục cho F1 ngẫu phối được F2 , sau đó cho F2 ngẫu phối được F3.

Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu thu được ở F3 là: 

Đáp án: ……………………………………
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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Câu 141 (NB): Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tiêu hoá nội bào chỉ có ở các loài động vật đơn bào. 

B. Tất cả các loài động vật có xương sống đều có ống tiêu hóa. 

C. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa nội bào. 

D. Tất cả các loài sống trong nước đều tiêu hóa ngoại bào. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
A sai, tiêu hóa nội bào có ở cả động vật đa bào như Thủy tức,..

B đúng.
C sai, động vật có xương sống chỉ có tiêu hóa ngoại bào.

D sai, những động vật đơn bào sống trong nước tiêu hóa nội bào.
Câu 142 (NB): Động vật có hệ thần kinh dạng lưới là 

A. thủy tức 
B. đỉa. 
C. giun dẹp 
D. cá chép. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Thủy tức là loài có hệ thần kinh dạng lưới, đỉa, giun dẹp có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, cá chép có hệ thần kinh dạng ống.
Câu 143 (NB): Cho các yếu tố sau:
1. Đặc tính di truyền của loài.
2. Các hormone sinh trưởng.
3. Các nhân tố trong môi trường.
Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào 

A. 2, 3. 
B. 1, 2, 3. 
C. 1, 2 
D. 1, 3. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào cả nhân tố bên trong (đặc tính di truyền, hormone) và nhân tố bên ngoài
Câu 144 (TH): Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì? 

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền vì sử dụng cả 2 tinh tử. 

B. Hình thành nội nhủ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi nảy mầm. 

C. Hình thành nội nhủ chứa các tế bào tam bội. 

D. Hình thành phôi và nội nhũ giúp dự trữ chất dinh dưỡng trong hạt để nuôi phôi phát triển đến khi thành cây con. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành phôi và nội nhũ giúp dự trữ chất dinh dưỡng trong hạt để nuôi phôi phát triển đến khi thành cây con.
Câu 145 (TH): Một phân tử mARN có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:X = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mARN này là 

A. 200 
B. 400 
C. 300 
D. 40 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Tính tổng số nucleotit của mARN.
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Bước 2: Tính tỉ lệ nucleotit loại A

Bước 3: Tính số nucleotit loại A.

Giải chi tiết: 
Tổng số nucleotit của mARN: 
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nucleotit.

Tỉ lệ nucleotit loại A: 
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Số nucleotit loại A: 
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nucleotit.
Câu 146 (TH): Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,7. 
B. 0,2. 
C. 0,8. 
D. 0,1. 
Phương pháp giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA : yAa:zaa

Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1

Tần số alen 
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Câu 147 (TH): Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau:

(1). Tạo dòng thuần chủng.

(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là: 

A. (2) → (1) → (3). 
B. (2) → (3) → (1). 
C. (1) → (3) → (2). 
D. (1) → (2) → (3). 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo trình tự:

(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

(1). Tạo dòng thuần chủng.

(SGK Sinh 12 trang 79)
Câu 148 (NB): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú hoặc có thể làm nghèo vốn gen của quần thể? 

A. Đột biến. 

B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Giao phối không ngẫu nhiên. 
D. Di - nhập gen. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Di - nhập gen có thể làm phong phú hoặc có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.

Đột biến: làm phong phú vốn gen của quần thể.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể.

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 149 (TH): Nai và bò rừng là hai loài ăn cỏ sống trong cùng một khu vực. Hình dưới mô tả những thay đổi về số lượng cá thể trong quần thể của hai loài này trước và sau khi những con chó sói (loài ăn thịt) du nhập vào môi trường sống của chúng.

Dựa trên các thông tin có trong đồ thị kể trên, trong số các phát biểu sau đây, phát biểu nào không chính xác? 

A. Sự xuất hiện của chó sói có ảnh hưởng rõ rệt đến sự biến động kích thước quần thể nai. 

B. Trong giai đoạn không có chó sói, nai và bò rừng có mối quan hệ hỗ trợ nên số lượng cùng gia tăng. 
C. Sau khi xuất hiện chó sói, lượng nai suy giảm làm giảm áp lực cạnh tranh lên quần thể bò rừng và làm quần thể loài này tăng kích thước. 

D. Khi không có sinh vật ăn thịt, tiềm năng sinh học của quần thể nai lớn hơn của bò nên kích thước quần thể nai luôn cao hơn bò. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
A đúng, ta thấy khi có chó sói thì số lượng nai giảm mạnh.

B sai, nai và bò rừng có chung nguồn thức ăn nên mối quan hệ giữa 2 loài là cạnh tranh.

C đúng, khi có chó sói thì nai yếu hơn nên thường bị chó sói ăn thịt → áp lực cạnh tranh với bò rừng giảm nên số lượng bò rừng tăng.

D đúng.
Câu 150 (VD): Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu. Trong quần thể của loài này người ta tìm thấy 7 loại kiểu gen khác nhau về màu mắt. Cho cá thể đực mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể cái mắt nâu thuần chủng thu được F1, tiếp tục cho F1 ngẫu phối được F2 , sau đó cho F2 ngẫu phối được F3.

Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu thu được ở F3 là: 

Đáp án: 18,75%.
Phương pháp giải: 
Bước 1: Xác định quy luật di truyền

1 gen có 2 alen mà có 7 loại kiểu gen → gen nằm trên vùng tương đồng trên NST X và Y.

Bước 2: Viết sơ đồ lai từ P → F2.

Bước 3: Tính yêu cầu đề bài.

Giải chi tiết: 
1 gen có 2 alen mà có tối đa 7 loại kiểu gen → gen nằm trên vùng tương đồng trên NST X và Y.

Ở thú, XX là con cái, XY là con đực.

P: XAYA × XaXa →F1: XAXa: XaYA → F2: 1XAXa: 1XaXa: 1XAYA: XaYA.

Tần số alen: (1XA: 3Xa) × (1XA:1Xa: 2YA) → Tỉ lệ mắt nâu: 
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